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DIỆN TÍCH, DÂN SỐ VÀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ  
 

 

 

 Diện tích 

tự nhiên
(*)

 

(Km
2
) 

Dân số TB 

Sơ bộ năm 

2014 (Người) 

Mật độ 

dân số 

(Ng/km
2
) 

TOÀN TỈNH 3.533,3 1.360.228 385 

1. Thành phố Việt Trì 111,8 196.008 1.753 

2. Thị xã Phú Thọ 64,6 70.313 1.088 

3. Huyện Đoan Hùng 302,6 107.220 354 

4. Huyện Hạ Hoà 340,1 107.404 316 

5. Huyện Thanh Ba 194,8 111.810 574 

6. Huyện Phù Ninh 156,5 96.940 619 

7. Huyện Yên Lập 437,8 84.271 192 

8. Huyện Cẩm Khê 234,6 129.616 552 

9. Huyện Tam Nông 156,0 77.334 495 

10. Huyện Lâm Thao 97,7 102.571 1.049 

11. Huyện Thanh Sơn 621,8 120.670 194 

12. Huyện Thanh Thuỷ 125,1 76.895 614 

13. Huyện Tân Sơn  689,9 79.179 115 

 

                                              
(*)

Tính đến 01/01/2014 
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DÂN SỐ THỰC TẾ THƯỜNG TRÚ TRUNG BÌNH  
PHÂN THEO GIỚI TÍNH VÀ KHU VỰC 
 

 Tổng             

số 

Theo giới tính Theo khu vực 

Nam Nữ Thành thị Nông thôn 

1. Dân số (Người)      

2005 1.299.832 639.103 660.729 199.611 1.100.221 

2006 1.304.001 640.879 663.122 202.214 1.101.787 

2007 1.308.071 642.980 665.091 203.688 1.104.383 

2008 1.311.501 646.177 665.324 206.376 1.105.125 

2009 1.316.659 650.190 666.469 209.309 1.107.350 

2010 1.322.652 653.364    669.288  240.396   1.082.256  

2011 1.329.342     655.583    673.759  241.971 1.087.371  

2012 1.340.813 661.116 679.697 244.322 1.096.491 

2013 1.351.224 666.428 684.796 250.352 1.100.872 

SB 2014 1.360.228 670.759 689.469 252.806 1.107.422 

2. So năm trước (%)      

2005 100,43 100,51 100,35 102,07 100,13 

2006 100,32 100,28 100,36 101,30 100,14 

2007 100,31 100,33 100,30 100,73 100,24 

2008 100,26 100,50 100,04 101,32 100,07 

2009 100,39 100,62 100,17 101,42 100,20 

2010 100,46 100,49 100,42 114,85 97,73 

2011       100,51      100,34      100,67      100,66      100,47 

2012  100,86  100,84  100,88  100,97  100,84 

2013 100,78 100,80 100,75 102,47 100,40 

SB 2014 100,66 100,64 100,68 109,98 100,59 

3. Cơ cấu (%)      

2005 100,0 49,2 50,8 15,4 84,6 

2006 100,0 49,1 50,9 15,5 84,5 

2007 100,0 49,2 50,8 15,6 84,4 

2008 100,0 49,3 50,7 15,7 84,3 

2009 100,0 49,4 50,6 15,9 84,1 

2010 100,0 49,4 50,6 18,2 81,8 

2011          100,0         49,3          50,7          18,2           81,8 

2012          100,0 49,3 50,7 18,2 81,8 

2013 100,0 49,3 50,7 18,5 81,5 

SB 2014 100,0 49,3 50,7 18,6 81,4 
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DÂN SỐ THEO ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THỜI ĐIỂM 31/12/2014                       
PHÂN THEO HUYỆN 

Đơn vị tính: Người 

 Tổng             

số 

Theo giới tính Theo khu vực 

Nam Nữ Thành thị Nông thôn 

TỔNG SỐ 1.454.828 719.489 735.339 265.636 1.189.192 

1. Thành phố Việt Trì 201.642 97.685 103.957 132.525 69.117 

2. Thị xã Phú Thọ 73.508 35.341 38.167 29.386 44.122 

3. Huyện Đoan Hùng 113.520 56.093 57.427 7.440 106.080 

4. Huyện Hạ Hòa 116.791 58.234 58.557 8.922 107.869 

5. Huyện Thanh Ba 120.177 59.225 60.952 9.099 111.078 

6. Huyện Phù Ninh 104.803 52.642 52.161 16.577 88.226 

7. Huyện Yên Lập 91.125 45.537 45.588 7.813 83.312 

8. Huyện Cẩm Khê 138.486 69.107 69.379 6.180 132.306 

9. Huyện Tam Nông 85.825 42.064 43.761 4.248 81.577 

10. Huyện Lâm Thao 111.308 55.148 56.160 19.973 91.335 

11. Huyện Thanh Sơn 131.188 66.036 65.152 17.250 113.938 

12. Huyện Thanh Thuỷ 83.987 41.197 42.790 6.223 77.764 

13. Huyện Tân Sơn 82.468 41.180 41.288 - 82.468 
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SỐ TRẺ EM MỚI SINH, SỐ NGƯỜI CHẾT  
PHÂN THEO HUYỆN 

Đơn vị tính: Người 

 2005 2010 2012 2013 SB 2014 

Số trẻ em mới sinh 18.385  23.626  28.670 26.746 25.536 

1. Thành phố Việt Trì 2.858   3.726  4.574 3.965 3.481 

2. Thị xã Phú Thọ 880   1.072  1.192 1.358 1.209 

3. Huyện Đoan Hùng 1.570   1.805  2.244 2.181 2.237 

4. Huyện Hạ Hòa 1.328   1.628  2.132 1.953 1.797 

5. Huyện Thanh Ba 1.276   1.961  2.312 2.117 1.870 

6. Huyện Phù Ninh 1.328   1.783  2.284 1.984 1.975 

7. Huyện Yên Lập 1.263   1.751  1.976 1.822 1.804 

8. Huyện Cẩm Khê 1.672   2.105  2.440 2.460 2.630 

9. Huyện Tam Nông 1.015   1.209  1.478 1.371 1.468 

10. Huyện Lâm Thao 1.204   1.482  1.916 1.768 1.621 

11. Huyện Thanh Sơn 1.722   2.205  2.794 2.446 2.275 

12. Huyện Thanh Thuỷ 1.158   1.375  1.629 1.699 1.617 

13. Huyện Tân Sơn 1.111   1.524  1.699 1.622 1.552 

Số người chết  6.414    7.336  7.996 7.812 8.227 

1. Thành phố Việt Trì 938      803  944 937 956 

2. Thị xã Phú Thọ 314      419  407 399 363 

3. Huyện Đoan Hùng 498      584  676 648 718 

4. Huyện Hạ Hòa 542      613  693 665 710 

5. Huyện Thanh Ba 574      647  768 725 698 

6. Huyện Phù Ninh 409      550  560 519 648 

7. Huyện Yên Lập 385      424  514 496 526 

8. Huyện Cẩm Khê 632      807  850 854 884 

9. Huyện Tam Nông 434      484  513 511 549 

10. Huyện Lâm Thao 426      631  616 612 634 

11. Huyện Thanh Sơn 495      563  613 599 629 

12. Huyện Thanh Thuỷ 409      396  444 442 464 

13. Huyện Tân Sơn 358      415  398 405 448 
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TỶ SUẤT SINH, TỶ SUẤT CHẾT, TỶ SUẤT TĂNG TỰ NHIÊN CỦA DÂN SỐ 

 
Đơn vị tính: ‰ 

 Tổng số 
Chia ra  

Thành thị Nông thôn 

1. Tỷ suất sinh thô dân số    

2005 14,14 14,31 14,11 

2006 14,27 15,21 14,10 

2007 15,88 18,37 15,42 

2008 16,25 17,78 15,97 

2009 17,39 17,81 17,32 

2010 17,86 16,78 18,10 

2011 17,74 16,87 17,94 

2012 21,38 20,3 21,62 

2013 19,79 17,43 20,33 

SB 2014 18,77 17,41 19,08 

2. Tỷ suất chết thô dân số    

2005 4,93 4,47 5,02 

2006 4,59 4,47 4,61 

2007 5,09 4,43 5,21 

2008 5,16 4,34 5,32 

2009 5,19 4,62 5,29 

2010 5,55 4,51 5,78 

2011 5,88 4,81 6,12 

2012 5,96 4,65 6,26 

2013 5,78 4,57 6,06 

SB 2014 6,05 4,61 6,37 

3. Tỷ suất tăng tự nhiên dân số    

2005 9,21 9,84 9,10 

2006 9,68 10,74 9,49 

2007 10,79 13,94 10,21 

2008 11,09 13,45 10,65 

2009 12,21 13,18 12,02 

2010 12,32 12,28 12,32 

2011 11,87 12,06 11,82 

2012 15,42 15,65 15,36 

2013 14,01 12,85 14,28 

SB 2014 12,73 12,80 12,71 

 

9 



 15  

TỶ SUẤT SINH, TỶ SUẤT CHẾT, TỶ SUẤT TĂNG TỰ NHIÊN CỦA DÂN SỐ  
PHÂN THEO HUYỆN 

Đơn vị tính: ‰ 

 2005 2010 2012 2013 SB 2014 

Tỷ suất sinh thô 14,14 17,86 21,38 19,79 18,77 

1. Thành phố Việt Trì 16,42 19,90 23,76 20,37 17,76 

2. Thị xã Phú Thọ 13,81 15,41 17,17 19,40 17,19 

3. Huyện Đoan Hùng 14,92 17,21 21,19 20,46 20,86 

4. Huyện Hạ Hòa 12,31 15,45 20,08 18,30 16,73 

5. Huyện Thanh Ba 11,65 18,07 20,96 19,05 16,72 

6. Huyện Phù Ninh 14,34 18,98 23,94 20,61 20,37 

7. Huyện Yên Lập 16,10 21,35 23,79 21,77 21,41 

8. Huyện Cẩm Khê 13,18 16,66 19,12 19,14 20,29 

9. Huyện Tam Nông 13,21 16,03 19,34 17,82 18,98 

10. Huyện Lâm Thao 12,18 14,87 18,96 17,35 15,80 

11. Huyện Thanh Sơn 14,78 18,71 23,45 20,39 18,85 

12. Huyện Thanh Thuỷ 15,34 18,29 21,49 22,25 21,03 

13. Huyện Tân Sơn 15,03 19,89 21,78 20,60 19,60 

Tỷ suất chết thô 4,93 5,55 5,96 5,78 6,05 

1. Thành phố Việt Trì 5,39 4,29 4,90 4,82 4,88 

2. Thị xã Phú Thọ 4,93 6,02 5,86 5,70 5,16 

3. Huyện Đoan Hùng 4,73 5,57 6,38 6,08 6,70 

4. Huyện Hạ Hòa 5,02 5,82 6,53 6,23 6,61 

5. Huyện Thanh Ba 5,24 5,96 6,96 6,53 6,24 

6. Huyện Phù Ninh 4,42 5,85 5,87 5,39 6,68 

7. Huyện Yên Lập 4,90 5,17 6,19 5,93 6,24 

8. Huyện Cẩm Khê 4,98 6,39 6,66 6,65 6,82 

9. Huyện Tam Nông 5,65 6,42 6,71 6,64 7,10 

10. Huyện Lâm Thao 4,31 6,33 6,10 6,01 6,18 

11. Huyện Thanh Sơn 4,25 4,78 5,14 4,99 5,21 

12. Huyện Thanh Thuỷ 5,42 5,27 5,86 5,79 6,03 

13. Huyện Tân Sơn 4,84 5,42 5,10 5,14 5,66 
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(Tiếp theo) TỶ SUẤT SINH, TỶ SUẤT CHẾT, TỶ SUẤT TĂNG TỰ NHIÊN 
CỦA DÂN SỐ PHÂN THEO HUYỆN 

Đơn vị tính: ‰ 

 2005 2010 2012 2013 SB 2014 

Tỷ suất tăng tự nhiên  9,21 12,32 15,42 14,01 12,73 

1. Thành phố Việt Trì 11,03 15,61 18,86 15,56 12,88 

2. Thị xã Phú Thọ 8,88 9,38 11,31 13,70 12,03 

3. Huyện Đoan Hùng 10,19 11,64 14,8 14,38 14,17 

4. Huyện Hạ Hòa 7,29 9,63 13,55 12,07 10,12 

5. Huyện Thanh Ba 6,41 12,11 14 12,53 10,48 

6. Huyện Phù Ninh 9,92 13,12 18,07 15,22 13,69 

7. Huyện Yên Lập 11,20 16,18 17,6 15,84 15,17 

8. Huyện Cẩm Khê 8,20 10,27 12,46 12,50 13,47 

9. Huyện Tam Nông 7,56 9,62 12,63 11,18 11,88 

10. Huyện Lâm Thao 7,87 8,54 12,87 11,35 9,62 

11. Huyện Thanh Sơn 10,53 13,94 18,3 15,40 13,64 

12. Huyện Thanh Thuỷ 9,92 13,02 15,63 16,46 14,99 

13. Huyện Tân Sơn 10,19 14,47 16,68 15,46 13,94 
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DÂN SỐ THỰC TẾ THƯỜNG TRÚ TRUNG BÌNH PHÂN THEO HUYỆN 
 

Đơn vị tính:
 
Người 

 2005 2010 2012 2013 SB 2014 

TỔNG SỐ 1.299.832  1.322.652  1.340.813 1.351.224 1.360.228 

1. Thành phố Việt Trì 174.090   187.282  192.502 194.577 196.005 

2. Thị xã Phú Thọ 63.735      69.582  69.426 69.981 70.313 

3. Huyện Đoan Hùng 105.222   104.852  105.918 106.583 107.220 

4. Huyện Hạ Hòa 107.890   105.400  106.196 106.716 107.404 

5. Huyện Thanh Ba 109.546   108.507  110.325 111.110 111.810 

6. Huyện Phù Ninh 92.594      93.958  95.385 96.256 96.940 

7. Huyện Yên Lập 78.423      82.010  83.053 83.687 84.271 

8. Huyện Cẩm Khê 126.821   126.365  127.583 128.495 129.616 

9. Huyện Tam Nông 76.836      75.399  76.417 76.920 77.334 

10. Huyện Lâm Thao 98.798      99.670  101.030 101.873 102.571 

11. Huyện Thanh Sơn 116.497   117.825  119.157 119.938 120.670 

12. Huyện Thanh Thuỷ 75.473      75.172  75.813 76.345 76.895 

13. Huyện Tân Sơn 73.907      76.630  78.008 78.743 79.179 

i 
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SỐ NGƯỜI KẾT HÔN, LY HÔN NĂM 2014 
(Theo độ tuổi) 

Đơn vị tính: Người 

 Tổng               

số 

Thành thị Nông thôn 

Tổng số TĐ: Nữ Tổng số TĐ: Nữ 

I. Số người kết hôn 27.484 4.162 2.081 23.322 11.661 

- Dưới 18 tuổi 274 17 16 257 255 

- Từ 18 đến 19 tuổi 2431 139 124 2.292 2.026 

- Từ 20 đến 24 tuổi 11828 1.542 1.032 10.286 5.851 

- Từ 25 đến 29 tuổi 8525 1.526 615 6.999 2.358 

- Từ 30 đến 34 tuổi 2732 581 168 2.151 678 

- Từ 35 đến 39 tuổi 822 163 56 659 250 

- Từ 40 đến 44 tuổi 393 92 37 301 113 

- Từ 45 đến 49 tuổi 204 42 18 162 67 

- Từ 50 tuổi trở lên 275 60 15 215 63 

II. Số người ly hôn 4.004 1.174 587 2.830 1.415 

- Dưới 18 tuổi 2 - - 2 1 

- Từ 18 đến 19 tuổi 46 5 4 41 35 

- Từ 20 đến 24 tuổi 638 142 99 496 310 

- Từ 25 đến 29 tuổi 1032 220 132 812 417 

- Từ 30 đến 34 tuổi 946 312 148 634 295 

- Từ 35 đến 39 tuổi 567 194 85 373 157 

- Từ 40 đến 44 tuổi 371 138 63 233 106 

- Từ 45 đến 49 tuổi 177 75 31 102 38 

- Từ 50 tuổi trở lên 225 88 25 137 56 
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SỐ NGƯỜI KẾT HÔN, LY HÔN PHÂN THEO HUYỆN 

Đơn vị tính: Người 

 2005 2010 2012 2013 SB 2014 

I. Số người kết hôn 23.114 29.854 29.754 29.576 27.484 

1. Thành phố Việt Trì 3.204 4.002 3.710 3.522 3.334 

2. Thị xã Phú Thọ 1.186 1.404 636 1.136 1.232 

3. Huyện Đoan Hùng 1.756 1.802 2.492 2.442 2.106 

4. Huyện Hạ Hòa 1.882 2.360 2.740 2.428 2.302 

5. Huyện Thanh Ba 1.678 2.228 2.582 2.324 2.370 

6. Huyện Phù Ninh 1.978 2.618 2.212 2.436 2.258 

7. Huyện Yên Lập 1.480 1.882 1.746 1.834 1.744 

8. Huyện Cẩm Khê 1.992 3.004 3.226 3.132 2.772 

9. Huyện Tam Nông 1.142 1.998 1.884 1.936 1.794 

10. Huyện Lâm Thao 2.198 2.148 2.344 2.218 2.178 

11. Huyện Thanh Sơn 3.278 2.586 2.572 2.680 2.256 

12. Huyện Thanh Thuỷ 1.340 2.108 1.916 1.784 1.738 

13. Huyện Tân Sơn … 1.714 1.694 1.704 1.400 

II. Số người ly hôn 1.438  2.856  3.356 3.614 4.004 

1. Thành phố Việt Trì 354 756 802 786 976 

2. Thị xã Phú Thọ 92 132 132 238 238 

3. Huyện Đoan Hùng 144 216 298 278 366 

4. Huyện Hạ Hòa 126 248 314 300 284 

5. Huyện Thanh Ba 136 252 216 230 276 

6. Huyện Phù Ninh 156 252 286 408 350 

7. Huyện Yên Lập 54 114 116 198 218 

8. Huyện Cẩm Khê 40 92 168 118 166 

9. Huyện Tam Nông 108 68 68 68 146 

10. Huyện Lâm Thao 48 232 306 228 256 

11. Huyện Thanh Sơn 136 218 274 288 262 

12. Huyện Thanh Thuỷ 44 160 176 240 226 

13. Huyện Tân Sơn … 116 200 234 240 
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CÂN ĐỐI LAO ĐỘNG XÃ HỘI 
 

Đơn vị tính: Nghìn người 

 2005 2010 2012 2013 SB 2014 

I. Nguồn lao động (1a+2) 793,0 859,8 876,6 878,7 883,5 

1. Số người trong tuổi lao động
(*)

 771,0 833,9 841,6 843,7 848,3 

a. Có khả năng lao động 755,4 822,2 833,8 835,7 840,4 

b. Mất khả năng lao động 15,6 11,7 7,8 8 7,9 

2. Số người ngoài tuổi lao động thực tế 

    có tham gia lao động 
37,6 37,6 42,8 43 43,1 

a. Trên tuổi lao động 33,2 34,5 39,9 40,2 40,4 

b. Dưới tuổi lao động
(**)

 4,4 3,1 2,9 2,8 2,7 

II. Phân phối nguồn lao động      

1. Số người đang làm việc trong các ngành 

kinh tế 
666,7 705,1 723,1 728,2 736,2 

a. Nông, lâm nghiệp, thủy sản 479,8 447,4 437,4 434,4 429,9 

b. Công nghiệp, xây dựng 92,3 134,0 145,9 150,9 156,9 

c. Dịch vụ 94,6 123,7 139,8 142,9 149,4 

2. Trong tuổi có khả năng lao động, đang đi 

học 
80 108,8 110,8 108,5 105,4 

a. Học phổ thông 57 53 53,3 51,7 49,2 

b. Học chuyên môn nghiệp vụ, học nghề 23 55,8 57,5 56,8 56,2 

3. Số người trong tuổi lao động làm nội trợ  

và chưa có việc làm 
46,3 45,9 42,7 42 41,9 

a. Làm nội trợ 15,6 18,2 17,2 17,2 17 

b. Có nhu cầu làm việc chưa có việc làm 22,9 15,3 14,9 14,1 14,2 

c. Không có nhu cầu làm việc 7,8 12,4 10,6 10,7 10,7 

                                              
(*)

 Trong độ tuổi bao gồm: - Nam 15 - 60 tuổi 
               - Nữ từ 15 - 55 tuổi 
(**)

 Dưới tuổi lao động có tham gia lao động tính từ 13 tuổi đến dưới 15 tuổi; 
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LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
(*)

 
 

Đơn vị tính: Nghìn người 

 2005 2010 2012  2013 SB 2014 

TỔNG SỐ 666,7 705,1 723,1 728,2 736,2 

A. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 479,8 447,4 437,4 434,4 429,9 

B. Khai khoáng 1,0 2,4 2,8 3,2 3,4 

C. Công nghiệp chế biến, chế tạo 68,3 95,2 102,6 106,5 110,6 

D. SX, phân phối điện, khí đốt, nước nóng 0,7 2,2 1,5 1,6 1,6 

E. Cung cấp nước; HĐ QL và xử lý rác 0,8 1,0 1,4 1,5 1,6 

F. Xây dựng  21,5 33,2 37,6 38,1 39,7 

G. Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô 35,5 45,5 50,9 52,0 54,9 

H. Vận tải, kho bãi 7,5 10,7 12,0 12,4 12,7 

I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 6,4 10,2 11,3 11,5 12,1 

J. Thông tin và truyền thông 0,9 1 1,3 1,4 1,7 

K. HĐ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 1,5 1,8 2,4 2,7 3,1 

L. HĐ kinh doanh bất động sản 1,5 1,9 2,2 2,3 2,5 

M. HĐ chuyên môn, khoa học và CN 0,8 2,9 4,1 4,2 4,5 

N. HĐ hành chính và dịch vụ hỗ trợ - 1,2 2,3 2,4 2,6 

O. HĐ của Đảng, tổ chức CTrị, QLNN 12,6 13,7 14,2 14,2 14,3 

P. Giáo dục và đào tạo 22,5 25,7 27,0 27,2 27,4 

Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 3,2 5,1 5,9 6,0 6,4 

R. Nghệ thuật, vui chơi giải trí 0,5 0,5 0,9 1,0 1,2 

S. HĐ dịch vụ khác 1,3 2,3 3,4 3,5 3,7 

T. HĐ làm thuê công việc hộ gia đình 0,4 1,2 1,9 2,1 2,3 

U. HĐ của các tổ chức và cơ quan QT - - - - - 

                                              
(*)

 Bao gồm cả lao động hợp đồng, nhân viên nghiệp vụ khu vực hành chính – sự nghiệp. 
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LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO HUYỆN
(*)

 
 

Đơn vị tính: Nghìn người 

 2005 2010 2012 2013 SB 2014 

TỔNG SỐ 666,7 705,1 723,1 728,2 736,2 

1. Thành phố Việt Trì 88,4 101,1 105,3 106,8 108,7 

2. Thị xã Phú Thọ 31,2 33,5 34,5 34,6 34,7 

3. Huyện Đoan Hùng 54,5 56,2 57,3 57,5 58,1 

4. Huyện Hạ Hòa 54,3 57,0 58,2 58,4 58,9 

5. Huyện Thanh Ba 56,1 58,2 60,0 60,7 61,4 

6. Huyện Phù Ninh 47,1 50,8 52,2 52,6 53,3 

7. Huyện Yên Lập 42,3 44,0 44,9 45,1 45,4 

8. Huyện Cẩm Khê 65,9 67,3 68,4 68,7 69,3 

9. Huyện Tam Nông 39,3 40,5 41,3 41,5 41,7 

10. Huyện Lâm Thao 50,1 53,8 55,1 55,6 56,2 

11. Huyện Thanh Sơn 58,8 61,5 63,1 63,3 64,0 

12. Huyện Thanh Thuỷ 39,8 41,3 41,6 41,9 42,4 

13. Huyện Tân Sơn 38,9 39,9 41,2 41,5 42,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Lao động được xác định theo dân số thực tế thường trú và chuẩn hóa theo địa giới hành 
chính hiện tại 
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LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ 
 
 

 Tổng số 
Nhà nước Ngoài 

Nhà nước 

Khu vực 

có VĐTNN Trung ương Địa phương 

Lao động (Nghìn người) 

2005 666,7 20,0 38,4 599,1 9,1 

2006 671,5 19,4 39,4 602,5 10,3 

2007 682,4 18,8 40,3 605,8 17,5 

2008 694,1 18,2 41,3 609,2 25,5 

2009 698,7 17,7 42,2 612,3 26,5 

2010 705,1 17,2 43,3 615,9 28,7 

2011 715,0 16,5 44,2 620,2 34,1 

2012 723,1 15,9 45,4 625,3 36,5 

2013 728,2 15,9 45,5 626,8 40,0 

SB 2014 736,2 16,3 45,1 630,9 43,9 

So với năm trước (%) 

2005 100,6 97,8 90,3 101,3 108,6 

2006 100,7 96,7 102,4 100,6 113,2 

2007 101,6 96,7 102,4 100,6 169,9 

2008 101,7 96,7 102,4 100,6 145,7 

2009 100,7 97,5 102,2 100,5 103,9 

2010 100,9 97,2 102,6 100,6 108,3 

2011 101,4 95,9 102,1 100,7 118,8 

2012 101,1 96,4 102,7 100,8 107,0 

2013 100,7 100,0 100,2 100,2 109,6 

SB 2014 101,1 102,5 99,1 100,7 109,8 

Cơ cấu (%)  

2005 100,0 3,0 5,8 89,9 1,4 

2006 100,0 2,9 5,9 89,7 1,5 

2007 100,0 2,7 5,9 88,8 2,6 

2008 100,0 2,6 5,9 87,8 3,7 

2009 100,0 2,5 6,0 87,6 3,8 

2010 100,0 2,4 6,1 87,3 4,1 

2011 100,0 2,3 6,2 86,7 4,8 

2012 100,0 2,2 6,3 86,5 5,0 

2013 100,0 2,2 6,2 86,1 5,5 

SB 2014 100,0 2,2 6,1 85,7 6,0 
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TỶ LỆ LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC ĐÃ QUA ĐÀO TẠO                            
PHÂN THEO HUYỆN  

Đơn vị tính: % 

 01/4/1999 01/4/2009 2013 SB 2014 

TỔNG SỐ 10,1 15,2 21,0 23,0 

1. Thành phố Việt Trì 24,6 31,7 37,2 39,7 

2. Thị xã Phú Thọ 15,9 19,8 26,0 28,0 

3. Huyện Đoan Hùng 5,9 10,4 16,3 17,7 

4. Huyện Hạ Hòa 6,6 11,1 17,5 18,4 

5. Huyện Thanh Ba 7,9 14,8 19,8 21,2 

6. Huyện Phù Ninh 11,4 17,7 23,5 24,2 

7. Huyện Yên Lập 6,6 7,7 12,4 14,5 

8. Huyện Cẩm Khê 6,8 9,2 15,2 17,4 

9. Huyện Tam Nông 8,3 9,8 16,7 18,8 

10. Huyện Lâm Thao 12,6 23,3 29,6 33,8 

11. Huyện Thanh Sơn 8,4 10,9 15,2 17,4 

12. Huyện Thanh Thuỷ 5,4 9,2 15,4 16,9 

13. Huyện Tân Sơn 4,7 6,2 11,9 13,6 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 Lao động đang làm việc đã qua đào tạo: Bao gồm những người đang làm việc có bằng 
cấp, chứng chỉ từ sơ cấp nghề và tương đương trở lên; 
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